TÓM TẮT LÝ THUYẾT

ESTE

A-KIẾN THỨC

I. Khái niệm:  Khi thay  nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR thì được este 

Este đơn chức  RCOOR,  Trong đó R là gốc hidrocacbon hay H; R’ là gốc hidrocacbon 

Este no đơn chức  CnH2nO2  ( với n
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Tên của este: 

Tên gốc R’+ tên gốc axit RCOO   (đuôi at)  

Vd: CH3COOC2H5: Etylaxetat 
        CH2=CH- COOCH3 metyl acrylat 

II.Lí tính:

- nhiệt độ sôi, độ tan trong nước thấp hơn axit và ancol có cùng số cacbon: axit > ancol > este

-Một số mùi đặc trưng: Isoamyl axetat: mùi chuối  chín; Etyl butiat, etyl propionat có mùi dứa 

III TÍNH CHẤT HÓA HỌC:

a.Thủy phân trong môi trường axit: tạo ra 2 lớp chất lỏng, là phản ứng thuận nghịch (2 chiều )
RCOOR, + H2O
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    RCOOH + R,OH 

b.Thủy phân trong môi trường bazơ (Phản ứng xà phòng hóa): là phản ứng 1 chiều 

RCOOR,  + NaOH 
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  RCOONa + R,OH

* ESTE đốt cháy tạo thành CO2 và H2O. 
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 ta suy ra este đó là este no đơn chức, mạch hở (CnH2nO2)

IV.ĐIỀU CHẾ: 

a) axit + ancol 
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 este  + H2O

RCOOH + R’OH 
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   RCOOR’ + H2O.

b) CH3COOH + CH≡CH 
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LIPIT- KHÁI NIỆM VỀ XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA TỔNG HỢP

A-KIẾN THỨC

I. Khái niệm:Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hòa tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ không phân cực.

II. Chất béo:

1/ Khái niệm:

Chất béo là trieste của glixerol với axit béo gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.

Công thức:R1COO-CH2        R1,R2,R3: là gốc hidrocacbon                                                             
                               (           

                  R2COO-CH

                               (
                  R3COO-CH2

Vd:(CH3[CH2]16COO)3C3H5:  tristearoylglixerol   (tristearin)

2/ Tính chất vật lí:

- Ở nhiệt độ thường, chất béo ở trạng thái lỏng khi trong phân tử có gốc hidrocacbon KHÔNG no. Ở trạng thái rắn khi trong phân tử có gốc hidrocacbon no.

3/ Tính chất hóa học:

a. Phản ứng thủy phân: (CH3[CH2]16COO)3C3H5 +3H2O
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  3CH3[CH2]16COOH+C3H5(OH)3
b. Phản ứng xà phòng hóa: (CH3[CH2]16COO)3C3H5 +3NaOH
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   3CH3[CH2]16COONa+C3H5(OH)3
                                                               tristearin                                         Natristearat → xà phòng 

c. Phản ứng cộng hidro của chất béo lỏng thành chất béo rắn (bơ nhân tạo)

(C17H33COO)3C3H5+3H2
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(C17H35COO)3C3H5
          lỏng                                                        rắn

CHƯƠNG 2: CACBOHIĐRAT

	Cacbohđrat
	Monosaccarit
	Đisaccarit
	Polisaccarit

	
	Glucozơ
	Fructozơ
	Saccarozơ
	Tinh bột
	Xenlulozơ

	Công thức phân tử
	C6H12O6
	C6H12O6
	C12H22O11
	(C6H10O5)n
	(C6H10O5)n

	CTCT thu gọn
	CH2OH[CHOH]4CHO
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	Đặc điểm cấu tạo
	- có nhiều nhóm –OH kề nhau.


	- có nhiều nhóm –OH kề nhau.
	- có nhiều nhóm –OH kề nhau.
	
	- có 3 nhóm –OH kề nhau.



	
	- có nhóm -CHO
	- Không có nhóm -CHO
	- Từ hai nhóm C6H12O6.
	- Từ nhiều nhóm C6H12O6.
	- Từ nhiều nhóm  C6H12O6

	
	
	
	
	- Mạch xoắn
	- Mạch thẳng.

	Tính chất HH

1. Tính chất anđehit
	Ag(NO)3/NH3 .


	
	
	
	

	2. Tính chất ancol đa chức.
	- Cu(OH)2  


	- Cu(OH)2 


	- Cu(OH)2  


	- Cu(OH)2 


	- Cu(OH)2 



	3. Phản ứng thủy phân.


	
	- chuyển hóa thành glucozơ 
	- Thủy phân
	- Thủy phân


	- Thủy phân 

	4. Tính chất khác
	- Có phản ứng lên men rượu
	
	
	-  HNO3
-  Phản ứng màu với I2.
	


AMIN -  AMINOAXIT VÀ PROTIT

A. AMIN

I.Khái niệm, phân loại, danh pháp và đồng phân

1. Khái niệm

Amin là những hợp chất hữu cơ có được khi thay thế một hoặc nhiều nguyên tử hidro trong phân tử NH3 bằng một hoặc nhiều gốc hidrocacbon.

2. Phân loại

Amin được phân loại theo 2 cách thông dụng:

 a) Theo đặc điểm cấu tạo của  gốc hidrocacbon.

 Amin thơm : C6H5NH2 , amin no: C2H5NH2 ;[image: image1.wmf]³

 amin không no:CH2=CH-CH​2-NH2 , amin dị vòng    

         NH

 b ) Theo bậc của amin 

-amin bậc 1: R-NH2  ;  C2H5NH2
-amin bậc 2: R –NH –R’.  
-amin bậc 3: R 3N 
3. Danh pháp

Cách gọi tên theo danh pháp gốc-chức:             Tên gốc hidrocacbon +  amin

Cách gọi tên theo danh pháp thay thế:  

N-tên gốc         + tên hidrocacbon   + chỉ số +amin

    hidrocacbon          chính 

Tên thông thường 

Chỉ áp dụng cho một số amin như :

C6H5NH2 Anilin

C6H5-NH-CH3 N-Metylanilin
4. Đồng phân

Amin có các loại đồng phân:

- Đồng phân về mạch cacbon.

- Đồng phân vị trí nhóm chức.

- Đồng phân về bậc của amin.
II. Tính chất vật lí

Các amin no đầu dãy (metyl,etyl) là những chất khí có mùi khai khó chịu , dễ tan trong nước. Các amin đồng đẳng cao hơn là những chất lỏng hoặc rắn, độ tan trong nước giảm dần theo chiều tăng của khối lượng phân tử.

Anilin là chất lỏng , sôi ở 1840C, không màu rất độc, ít tan trong nước , tan trong etanol, benzen. Để lâu trong không khí, anilin chuyển sang màu nâu đen vì bị oxi hóa bởi oxi không khí.

III. Cấu tạo phân tử và tính chất hoá học
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Hinh 3.2. M6 hinh déc : a) amoniac, b)‘ metylamin, c) anilin





   Trong phân tử amin nguyên tử N còn đôi electron chưa liên kết, amin dễ kết hợp proton H+ ( amin có tính bazơ 

1. Tính chất của nhóm -NH2
a) Tính bazơ

   * Tác dụng với quỳ hoặc phenolphtalein

	
	Metylamin
	Anilin

	Quỳ tím
	Xanh
	Không đổi màu

	Phenolphtalein
	Hồng
	Không đổi màu


RNH2 + H2O   (    [RNH3]+ + OH-


 * Tác dụng với axit : tạo ra muối 

CH3NH2 + HCl ( [CH3NH3]+Cl- 

Metylamin               Metylamoni clorua

C6H5-NH2 +  HCl            >   C6H5-NH3Cl   
(phenylamoni clorua)
Các muối amoni tác dụng dễ dàng với  kiềm.

C6H5NH3Cl +  NaOH  ( C6H5NH2  + NaCl  + H2O

Dd trong suốt                   vẩn đục

· So sánh tính bazơ 

· Nhóm ankyl làm tăng mật độ e ở ng. tử N( làm tăng lực bazơ, nhóm ankyl càng nhiều C, càng nhiều nhóm đẩy e về phía N, tính bazơ càng tăng.

· Nhóm rút e như C6H5-, -NO2 . . . làm giảm mật độ e ở ng. tử N( làm gỉam lực bazơ.

VD: Lực bazơ :  CH3-NH2 >NH3 > C6H5NH2
b) Phản ứng với axit nitrơ

*Ankylamin bậc 1 + HNO2( Ancol+ N2+H2O

C2H5NH2 + HO NO ( C2H5OH + N2 + H2O
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* Amin thơm bậc 1 + HONO (to thấp) ( muối diazoni.

C6H5NH2+ HONO+ HCl  (  C6H5N2+Cl- + 2H2O

                

 Phenyldiazoni clorua

* amin bậc II:

R – NH-R’  + HONO  ( R – N(NO)-R’  + H2O

                                      Hc nitroso (màu vàng) 

* amin bậc III không pư không dấu hiệu.
c) Phản ứng ankyl hoá 

      C2H5NH2 + CH3I  →  C2H5NHCH3  + HI          

2. Phản ứng thế ở nhân thơm của anilin: 

Phản ứng với nước brom
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dùng để nhận biết  Anilin

c) Phản ứng ankyl hoá 

      C2H5NH2 + CH3I  →  C2H5NHCH3  + HI          

2. Phản ứng thế ở nhân thơm của anilin: 

Phản ứng với nước brom

[image: image16.emf]NH

2

NH

2

Br Br

Br

+

3 Br

2

+

3HBr

2,4,6-tribrom anilin


dùng để nhận biết  Anilin

V. ứng dụng và điều chế

1. ứng dụng: SGK

2. Điều chế: amin được điều chế bằng nhiều cách.

a)Ankylamin được điều chế từ amoniăc và ankyl halogenua

      + CH3I                  + CH3I                  + CH3I

NH3     (   CH3NH2   (  (CH3)2NH   (   (CH3)3N

         -HI                        -HI                          -HI 

b) Anilin và các amin thơm thường được điều chế bằng cách khử nitro benzen (hoặc dẫn xuất nitro tương ứng) bởi hidro mới sinh (Fe + HCl)                            

C6H5- NO2   +   6[H]    Fe , HCl   >    C6H5- NH2   
+   
2H2O
B. AMINO AXIT

I. Định nghĩa, cấu tạo và danh pháp.

1/Định nghĩa

Amino axit là loại HCHC tạp chức mà phân tử chứa đồng thời nhóm amoni (NH2) và nhóm cacboxyl (COOH). CTTQ:  (NH2)yCaHb(COOH)x 

VD: H2N – CH2 – COOH                 

       R – CH[NH2] – COOH                        

    2/ Cấu tạo phân tử

Nhóm COOH và nhóm NH2 trong amino axit tương tác với nhau tạo ra ion lưỡng cực, ion này nằm cân bằng với dạng phân tử. 
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3/ Danh pháp 
 Tên thay thế:

axit + (vị trí nhóm NH2 : 1, 2,…) + amino + tên axit cacboxylic tương ứng.

       Tên bán hệ thống:

axit + (vị trí nhóm NH2: (, (, (, …) + amino + tên thông thường axit cacboxylic tương ứng.

Vị trí nhóm –NH2 xác định theo qui ước       
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H2N–CH2–COOH  axit aminoaxetic (axit (-aminoaxetic; glixin hay licocol)
CH3CH(NH2)–COOH axit (-aminopropionic (alanin)
CH2(NH2)–CH2–CH2–CH2–CH2–COOH  axit 
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HOOC–CH2–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH axit (-aminoglutaric (axit glutamic).
CH2(NH2) – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – COOH Axit 
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 II. Tính chất vật lý

Các amino axit là các chất rắn không màu, vị hơi ngọt, nhiệt độ nóng chảy cao, dễ tan trong nước.

III. Tính chất hóa học

1. Tính chất axit – bazơ của dd amino axit 

          a. Với quì tím   

            Neáu:   x = y ( dd khoâng laøm ñoåi maøu quyø tím;   

                   x > y ( dd laøm ñoåi maøu quyø tím thành đỏ

                   x < y( dd  laøm ñoåi maøu quyø tím thành xanh

b. Amino axit  tác dụng với axit vô cơ mạnh -> muối

HOOC – CH2 – NH2 + HCl -> HOOC – CH2 – NH3Cl

c. Amino axit  tác dụng với bazơ mạnh -> muối và nước

NH2 – CH2 – COOH + NaOH -> NH2 – CH2 – COONa  +H2O  

· amino axit có tính lưỡng tính: vừa tác dụng với axit, vừa tác dụng với baz ơ

2. Phản ứng este hóa nhóm COOH

NH2 – CH2 – COOH + C2H5OH  
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    NH2 – CH2 –COOC2H5 + H2O 

3. Phản ứng của nhóm NH2 với HNO2 

NH2 – CH2 – COOH + HNO2 – > HOCH2COOH + N2 + H2O 

2. Phản ứng trùng ngưng

nH – NH – [CH2]5CO – OH – >  (- NH – [CH2]5CO -)n + nH2O  

axit  ɛ- aminocaproic                  policaproamit                                             

IV. Ứng dụng

· amino axit thiên nhiên là cơ sở kiến tạo protein của cơ thể sống

một số amino axit  được dùng phổ biến trong đời sống và sản xuất như chế tạo mì chính, thuốc bổ thần kinh …., chế tạo nilon – 6, nilon – 7…

C. PEPTIT VÀ PROTEIN

I.PEPTIT

Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa 2 đơn vị α-amino axit được gọi là liên kết peptit 

Ví dụ: H2N-CH2-CO-NH-CH-COOH

                                          CH3
                              Liên kết peptit 

* Peptit là những hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc α-amino axit liên kết với nhau bằng liên kết peptit

1. Cấu tạo, đồng phân, danh pháp
*Phân tử peptit hợp thành từ các phân tử α-amino axit liên kết với nhau bằng liên kết peptit theo 1 trật tự nhất định.

Ví dụ:

 H2N-CH-CO-NH-CH-CO-NH-CH-CO…NH-CH-COOH

          R1                 R2                  R3                   Rn

đầu N            liên kết peptit                       đầu C    

*Đồng phân, danh pháp

Tên peptit : tên gốc axyl của các  +  tên của α- 

                α-amino axit đầu N        amino axit đầu C

Ví dụ: H2NCH2CO-NHCHCO-NHCHCOOH

                                     CH3             CH(CH3)2                   
Glyxylalanylvalin(Gly-Ala-Val)

 Từ n phân tử α-amino axit khác nhau có n! đồng phân peptit .

2. Tính chất

2.1/ Tính chất vật lý:

Rắn, Tn/c cao, dễ tan trong nước.

2.2/ Tính chất hoá học

a. Phản ứng màu biure:

Peptit + Cu(OH)2  -> phức màu tím

Chú ý: Đipeptit không có phản ứng này

b. phản ứng thuỷ phân:
H2N-CH-CO-NH-CH-CO-NH-CH-COOH + H2O  
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         R1                 R2                  R3                   

H2N-CH-COOH    +  H2N-CH-COOH    + H2N-CH-COOH    

         R1                                R2                             R3                   

II. PROTEIN
*Protein là những polipeptit cao phân tử có ptử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu.

- Protein gồm 2 loại:

+ Protein đơn giản: được tạo thành từ các gốc (-aminoaxit

+ protein phức tạp: được tạo thành từ protein đơn giản cộng với thành phần “phi protein” như axit nucleic, lipit, cacbonhidrat…

Tính chất của protein

   1/ Tính chất vật lí:

-KHẢ NĂNG HÒA TAN khả năng hòa tan của các protit khác  nhau trong các dung môi khác nhau thì khác nhau
- SỰ ĐÔNG TỤ
Sự kết tủa protit bằng nhiệt gọi là sự đông tụ

  2/ Tính chất hóa học:

       a/ Pứ thủy phân:
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    b/ phản ứng màu

+ Pứ với Cu(OH)2 (pư biure)

   Protein + Cu(OH)2 ( phức màu tím

 + Pứ với HNO3 đặc

Protein + HNO3đặc ( kết tủa màu vàng

POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

I. ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME

Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là mắt xích) liên kết với nhau.

VD: Polietilen (-CH2-CH2-)n do các mắt xích –CH2-CH2- liên kết với nhau. 

1. PHÂN LOẠI

* Theo nguồn gốc: 

-Polime thiên nhiên (có nguồn gốc từ thiên nhiên) như cao su, xenlulozơ, …

-Polime tổng hợp (do con người tổng hợp nên) như polietilen, nhựa phenol-fomanđehit,…

-Polime nhân tạo hay bán tổng hợp (do chế hóa một phần polime thiên nhiên) như xenlulozơ trinitrat, tơ visco,…

* Theo cách tổng hợp:

-Polime trùng hợp (tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp)

-Polime trùng ngưng (tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng)

VD: (-CH2-CH2-)n  là Polime trùng hợp 

(-HN-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO-)n là Polime trùng ngưng .

* Theo cấu trúc:

-Mạch không nhánh

-Mạch nhánh

-Mạng không gian.

2. CẤU TẠO CỦA POLIME 

Dạng mạch thẳng polietilen , polivinyl clorua, xenlulozơ.

Dạng phân nhánh amilo pectin của tinh bột

Dạng mạng không gian cao su lưu hóa 

3. TÍNH CHẤT CỦA POLIME 
Các polime khó cháy, khó hòa tan trong các dung môi ,nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy không xác định, do một polime do hệ số n không cố định

Đa số bền với tác nhân oxi hóa, với axit, với bazơ

3. PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP POLIME 

* Phản ứng trùng hợp:

Trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome), giống nhau hay tương tự nhau thành phân tử rất lớn (polime)

Điều kiện cần về cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng hợp là trong phân tử phải có liên kết bội (như CH2=CH2, CH2=CHC6H5,…) hoặc vòng kém bền như (CH2OCH2 )  

Người ta phân biệt phản ứng trùng hợp thường (chỉ của một loại monome như trên) và phản ứng đồng trùng hợp của một hỗn hợp monome.   

nCH2=CH-CH=CH2 + nCH2=CH(C6H5) 
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PHẢN ỨNG TRÙNG NGƯNG  là phản ứng cộng hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử  lớn (polime) đồng thời còn tách ra những chất có phân tử nhỏ (H2O, NH3…)


Các monome tham gia phản ứng trùng ngưng phải chứa trong phân tử ít nhất hai nhóm chức có khả năng phản ứng.

II. VẬT LIỆU POLIME

Chất dẻo là những vật liệu có khả năng bị biến dạng khi tác dụng của nhiệt, áp suất, và vẫn giữ được sự biến dạng đó khi thôi tác dụng.

1. THÀNH PHẦN CHẤT DẺO là hhỗn hợp

Polime : Polime thiên nhiên hoặc tổng hợp là thành phần cơ bản của chất dẻo.

Chất hóa dẻo :Thêm vào để thêm tính dẻo.

Chất độn :Để tiết kiệm và tăng thêm 1 số đặc tính cho chất dẻo, chất độn Amiăng làm tăng tính chịu nhiệt, bột kim loại và Graphit làm tăng tính dẫn điện và dẫn nhiệt.

Chất phụ : Chất màu, chất chống oxihóa, chất diệt trùng...

2. MỘT SỐ Polime DÙNG LÀM CHẤT DẺO

POLIETYEN (PE)  là chất rắn, màu trắng, hơi trong, không dẫn diện và nhiệt, không thấm khí và H2O.

Giống tính no : không td Axit, kiềm, thuốc tím, nước Brôm.

Dùng làm dây bọc điện, bọc hàng, làm màng mỏng che mưa, chai lọ, chế tạo trong ngành sản xuất hóa học.

Được điều chế bằng cách trùng hợp Etylen.

POLISTYREN (PS)  là chất rắn, màu trắng, không dẫn diện và nhiệt.

Dùng làm vật liệu cách điện, sx đồ dùng(chai, lọ, đồ chơi trẻ em...)
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POLI(VINYL CLORUA (PVC)) là chất bột vô định hình, màu trắng, bền với Axit và kiềm.

Dùng để sản xuất da nhân tạo, vải che mưa, ép đúc dép nhựa và hoa nhựa, vật liệu cách điện.

Điều chế
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POLIMETYL METACRYLAT  là chất rắn, không màu, trong suốt, được gọi là “thủy tinh hữu cơ”, bền với Axit vàkiềm

Dùng chế tạo “kính khó vỡ”, thấu kính, răng giả, đồ nữ trang...

         Điều chế
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NHỰA PHENOLFOMANĐEHIT  là chất rắn, là thành phần chính của nhựa bakêlit, có tính bền cơ học cao, cách điện…

Dùng chế tạo bộ phận máy móc (máy điện thoại, máy bay, ôtô ...)

Điều chế
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3. TƠ TỔNG HỢP

     Là những polime thiên nhiên hoặc tổng hợp có thể kéo thành sợi dài và mảnh

a. PHÂN LOẠI có hai loại

TƠ THIÊN NHIÊN  có sẵn trong tự nhiên như  tơ tằm, len, bông...

TƠ HÓA HỌC   chia làm hai nhóm

Tơ nhân tạo sản xuất từ polime thiên nhiên (chế biến thêm bằng phương pháp hóa học) như từ xenlulozơ chế tạo ra tơ visco,  tơ  đồng – ammoniac
Tơ tổng hợp sản xuất từ polime tổng hợp như tơ  poliamit, tơ  poli este

Tơ gồm những phân tử polime mạch thẳng sắp xếp song song, xoắn lại với nhau thành những sợi dài, mảnh và mềm

b. ĐIỀU CHẾ TƠ POLIAMIT

TƠ NILON  (nilon-6,6) trùng ngưng hexametilenđiamin và axit ađipic.
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c. TÍNH CHẤT                                                                                                                       
Kém bền về mặt hóa học ( do nhóm liên kết peptit NH-CO không bền, dễ tác dụng với axit và kiềm)

Bền và dai, đàn hồi ( về mặt cơ học). Ít thấm nứơc.  Mềm bóng, giặt mau khô...

4. MỘT SỐ POLIME THÔNG DỤNG

1. POLI ETYLEN  (PE)  là 
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2. POLISTIREN (PS)  
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3. POLI (VINYLCLORUA (PVC) 
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Được điều chế từ vinylclorua CH2=CHCl (sản phẩm clo hoá etylen hoặc cộng HCl vào axetylen). PVC có thể tham gia phản ứng thế với Cl2 tạo tơ Clorin:

C2nH3nCln + x Cl2 
[image: image33.wmf]¾

®

¾

C2nH3n-xCln+x + xHCl



             PVC


                  Clorin

4. POLI(VINYL AXETAT) 
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Điều chế bằng cách trùng hợp Vinylaxetat (sản phẩm cộng axit axetic vào axetylen). Đem thuỷ phân (xúc tác H+ hoặc OH- ) ta được polivinylacol 
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 dùng để kéo sợi.

5. POLIMETYLMETACRYLAT (PMM) 
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6. POLIBUTAĐIEN – 1,3 


Còn gọi là cao su Buna 


n CH2=CH-CH=CH2 
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7. POLIPROPYLEN (PP)

Sản phẩm trùng hợp CH2=CH-CH3 ( Được điều chế bằng phản ứng Crackinh n – butan)

8. POLIPHENOLFOMANĐEHIT

9. CAO SU THIÊN NHIÊN – CAO SU ISOPREN

(CH3)2CH-CH2-CH3 
[image: image42.wmf]0
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n CH2=C(CH3)CH=CH2 
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10. CAO SU BUNA – S 

nCH2=CH-CH=CH2+nC6H5-CH=CH2
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11. CAO SU BUNA – N 

nCH2=CH-CH=CH2  +  n CH2=CH-CN
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12. TƠ DACRON

np-HOOCC6H4COOH+nHOCH2CH2OH
[image: image49.wmf]®
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13. TƠ VISCO 
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(Xenlulo kiềm – d2 rất nhớt gọi là Visco)

14. TƠ AXETAT: 

Hoà tan hỗn hợp hai este xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat trong hỗn hợp axeton và etanol rồi bơm dung dịch qua những lỗ nhỏ thành chùm tia đồng thời thổi không khí nóng (55-700C) qua chùm tia đó để làm bay hơi axeton sẽ thu được những sợi mảnh là tơ axetat. Tơ axetat có tính đàn hồi, bền và đẹp. 

Hai este trên được điều chế bằng phản ứng của xenlulozơ với anhyđrit axetic có H2SO4 xúc tác.
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    (Xenlulozơ triaxetat)

15. NILON –6 ( tơ Capron)

n H2N-(CH2)5-COOH    
[image: image53.wmf]0
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16. TƠ CLORIN Sản phẩm clo hoá không hoàn toàn polivinyl clorua. Được điều chế do phản ứng thế của PVC với Cl2 theo tỉ lệ cứ 2 mắt xích PVC tác dụng với một phân tử Cl2.

17. TƠ ENANG (Nilon –7)

     nH2N-(CH2)6-COOH  
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Chương 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI 

I./ Tính chất vật lí:

Kim loại có những tính chất vật lí chung:Tính dẻo - Tính dẫn điện - Tính dẫn nhiệt - Ánh kim

Tính chất vật lí chung của kim loại gây nên bởi sự có mặt của các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại.

II./ Tính chất hóa học:

Tính chất hóa học chung của kim loại là tính khử  (dễ bị oxi hóa)


M ---> Mn+ + ne (n=1,2 hoặc 3e)

1./ Tác dụng với phi kim:

Thí dụ:

2Fe + 3Cl2 
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Cu + Cl2 
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4Al + 3O2 
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Fe + S 
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Hg + S ------> HgS

2./ Tác dụng với dung dịch axit:

a./ Với dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng: (trừ các kim loại Cu, Ag, Hg, Au không có phản ứng) sản phẩm là muối và khí H2.

Thí dụ: Fe + 2HCl 
[image: image59.wmf]¾

®

¾

 FeCl2 + H2
b./ Với dung dịch HNO3, H2SO4 đặc: (trừ Pt, Au không phản ứng) sản phẩm là muối + sản phẩm khử + nước.

Thí dụ: 3Cu + 8HNO3 (loãng) 
[image: image60.wmf]¾
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 3Cu(NO3)2 + 2NO ↑ + 4H2O



Fe + 4HNO3 (loãng) 
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 Fe(NO3)3 + NO ↑ + 2H​2O



Cu + 2H2SO4 (đặc) 
[image: image62.wmf]¾
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 CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2O 

Chú ý: HNO3, H2SO4 đặc nguội không phản ứng với các kim loại Al, Fe, Cr … 

3./ Tác dụng với nước:  Các kim loại Li, K, Ba, Ca, Na  phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường tạo bazơ và khí H2
Thí dụ: 2Na + 2H2O 
[image: image63.wmf]¾
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 2NaOH + H2
4./ Tác dụng với dung dịch muối: kim loại mạnh hơn khử ion của kim loại yếu hơn trong dung dịch muối thành kim loại tự do.

  
Thí dụ: Fe + CuSO4 
[image: image64.wmf]¾
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 FeSO4 + Cu


Điều kiện để kim loại A đẩy kim loại B ra khỏi muối: A + Bn+ ( 



+ Kim loại A đứng trước kim loại B trong dãy hoạt động hóa học



+Kim loại A không tan trong nước



+Muối tạo thành phải tan

DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI – ĂN MÒN KIM LOẠI

A-KIẾN THỨC

I./ Dãy điện hóa của kim loại:

1./ Dãy điện hóa của kim loại:

  K+  Na+  Ca2+ Mg2+  Al3+  Zn2+  Fe2+  Ni2+  Sn2+  Pb2+  H  Cu2+ Fe3+  Hg2+ Ag+  Pt2+ Au3+



Tính oxi hóa của ion kim loại tăng dần

  K   Na    Ca    Mg    Al     Zn      Fe    Ni      Sn     Pb     H2  Cu  Fe2+ Hg   Ag    Pt    Au



Tính khử của kim loại giảm dần

2./ Ý nghĩa của dãy điện hóa:

Dự đoán chiều của phản ứng giữa 2 cặp oxi hóa khử xảy ra theo chiều: chất oxi hóa mạnh hơn sẽ oxi hóa chất khử mạnh hơn sinh ra chất oxi hóa yếu hơn và chất khử yếu hơn.

Thí dụ: phản ứng giữa 2 cặp Fe2+/Fe và Cu2+/Cu là:


     Cu2+     +       Fe     
[image: image65.wmf]¾
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        Fe2+    +         Cu


Oxh mạnh     khử mạnh
         oxh yếu
     khử yếu


Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

Toång quaùt: Giaû söû coù 2 caëp oxi hoaù – khöû Xx+/X vaø Yy+/Y (caëp Xx+/X ñöùng tröôùc caëp Yy+/Y).
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Phương trình phản ứng: 

Yy+   +   X → Xx+   +   Y

II./SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI

1./ Khái niệm:

Sự ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường xung quanh.



M ----> Mn+ + ne

2./ Các dạng ăn mòn kim loại:

a./ Ăn mòn hóa học: là quá trình oxi hóa - khử, trong đó các electron của kim loại được chuyển trực tiếp đến các chất trong môi trường.

b./ Ăn mòn điện hóa học:

- Khái niệm: ăn mòn điện hóa là quá trình oxi hóa – khử, trong đó kim loại bị ăn mòn do tác dụng của dung dịch chất điện li và tạo nên dòng electron chuyển dời từ cực âm đến cực dương.

- Cơ chế:

+ Cực âm: kim loại có tính khử mạnh hơn bị oxi hóa.

+ Cực dương: kim loại có tính khử yếu hơn.

3./ Chống ăn mòn kim loại: 

a./ Phương pháp bảo vệ bề mặt: Dùng những chất bền  vững với môi trường để bảo vệ bề mặt kim loại: bôi dầu mỡ, sơn, mạ, tráng men...

b./ Phương pháp điện hóa:

Nối kim loại cần bảo vệ với một kim loại có tính khử mạnh hơn. Thí dụ: để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta gắn vào những mặt ngoài của vỏ tàu (phần chìm dưới nước) những lá kẽm (Zn).

ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI

I./Nguyên tắc:

Khử ion kim loại thành nguyên tử.

Mn+ + ne ----> M

II./ Phương pháp:

1./ Phương pháp nhiệt luyện: dùng điều chế những kim loại (sau Al) như: Zn, Fe, Sn, Pb, Cu, Hg …

Dùng các chất khử mạnh như: C, CO, H2  hoặc Al  để khử các ion kim loại trong oxit ở nhiệt độ cao.

Thí dụ: PbO + H2 
[image: image67.wmf]¾
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 Pb + H2O


Fe2O3 + 3CO 
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 2Fe + 3CO2
2./ phương pháp thủy luyện: dùng điều chế những kim loại Cu, Ag, Hg …

Dùng kim loại có tính khử mạnh hơn để khử ion kim loại trong dung dịch muối

Thí dụ: Fe + CuSO4 ---> Cu + FeSO4
3./ Phương pháp điện phân:

a./ điện phân nóng chảy: điều chế những kim loại K, Na, Ca, Mg, Al.

Điện phân nóng chảy các hợp chất (muối, oxit, bazơ) của chúng.

Thí dụ: 2NaCl 
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 2Na + Cl2


MgCl2 
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Mg + Cl2


2Al2O3 
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4Al + 3O2
b./ Điện phân dung dịch: điều chế kim loại đứng sau Al.

Thí dụ: CuCl2 
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 Cu + Cl2


4AgNO3  + 2H2O  
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 4Ag + O2 + 4HNO3

CuSO4  + 2H2O 
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 2Cu + 2H2SO4 + O2
c./Tính lượng chất thu được ở các điện cực


m= 
[image: image75.wmf]n
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m: Khối lượng chất thu được ở các điện cực


A: Khối lượng mol nguyên tử (hay M)


I: Cường độ dòng điện (ampe0


t: Thời gian (giây)


n: số electron mà nguyên tử hay ion cho hoặc nhận

0 –50C





Dạng ion lưỡng cực 





Dạng phân tử 
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